XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC 1 TIẾT KÌ I
MÔN SINH HỌC KHỐI 11- BAN CƠ BẢN
* HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 80% trắc nghiệm khách quan + 20% Tự luận.
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	            Cấp độ

Tên 

Chủ đề 

(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	
	TNKQ
	TỰ LUẬN
	TNKQ
	TỰ LUẬN
	TNKQ
	TỰ LUẬN
	TNKQ
	TỰ LUẬN

	Chủ đề 1: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật
1. Vai trò của các nguyên tố khoáng.
2. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật.
3. Thí nghiệm TH về thoát hơi nước và vai trò của phân bón.
	1. Biết được các dạng nitơ mà cây hấp thụ được.
2. Nêu được tên enzim của nhóm vi khuẩn cố định nitơ.

	
	11. Trình bày được các quá trình chuyển hóa nitơ trong đất. ( sơ đồ 6.1)

	
	16. Giải thích được hiện tượng khi thiếu Mg lá cây bị vàng.

	- Giải thích được vì sao để giảm mất mát nitơ trong đất cần đảm bảo độ thoáng cho đất? (0.5đ)
- Giải thích được vì sao nói cây xanh “tắm mình trong biển khí nitơ” nhưng cây vẫn có thể thiếu đạm? (0.5đ)
	
	

	Số câu: 6
Số điểm: 2,6
Tỉ lệ: 26%
	2
	
	1
	
	1
	2(TL)
	
	

	Chủ đề 2: Quá trình quang hợp ở thực vật 
1. Quang hợp ở thực vật.

2. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM.

3. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp.

4. Quang hợp và năng suất cây trồng.


	3. Kể tên  được các nhóm thực vật C3( CAM, C4) 

4. Nêu được khái niệm pha tối.
5. Biết được điểm bù ánh sáng. ( điểm bù CO2)
6. Nêu được vai trò của diệp lục a ở trung tâm phản ứng.
7. Nêu được thành phần của hệ sắc tố quang hợp.

8. Biết được chất nhận CO2 đầu tiên của chu trình Canvin.

9. Biết được nơi diễn ra pha tối.
10. Biết được sản phẩm của pha sáng tham gia vào pha tối.
	
	12. Trình bày được ảnh hưởng của nồng độ CO2 đến quang hợp. 
13. Hiểu được đặc điểm giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp.

14. Hiểu được tầm quan trọng của quang hợp đối với sinh giới.
15. Giải thích được vì sao giai đoạn đầu cố định CO2 của thực vật CAM luôn diễn ra ban đêm.
	- Phân biệt được sự khác nhau giữa các nhóm thực vật C3, C4, CAM về các chỉ tiêu: chất nhận CO2, sản phẩm tạo thành đầu tiên, loại tế bào tham gia, năng suất sinh học.

	17. Giải thích được tại sao tăng diện tích bộ lá lại làm tăng năng suất cây trồng.
18. Giải thích được tại sao cần bảo vệ rừng.
	
	19. Giải thích được vì sao chu trình Canvin của pha tối luôn diễn ra vào ban ngày.

20. Vận dụng kiến thức hô hấp sáng để giải thích vì sao năng suất sinh học của TV C3 luôn thấp hơn C4.
	

	Số câu: 17
Số điểm: 7,4
Tỉ lệ: 74%
	8

	
	4
	  1(TL)
	2
	
	2
	

	Tổng số câu
	10

	
	5

	1(TL)
	3

	2(TL)
	2

	

	Tổng số điểm
	4
	3
	2,2
	0,8

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	22%
	8%


